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Stt Họ và tên Lớp Môn thi Giải 

1 Nguyễn Thiện Phương Vy 12A12 Địa lý Nhì 

2 Đặng Thanh Trúc 12A11 Địa lý Ba 

3 Lục Thới Trọng 12A1 Hóa học Ba 

4 Trần Thị Phương Linh 12A9 Lịch sử Nhì 

5 Lê Thị Quỳnh Nga 12A12 Lịch sử Nhì 

6 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 12A10 Lịch sử Nhì 

7 Hồ Ngọc Diễm Huỳnh 12A11 Lịch sử Nhì 

8 Châu Thanh Tuyền 12A10 Lịch sử Nhì 

9 Nguyễn Thị Nha Đam 12A10 Lịch sử Ba 

10 Phạm Ngọc Minh Tâm 12A6 Lịch sử Ba 

11 Trần Hồng Bích Ngọc 12A9 Ngữ văn Ba 

12 Võ Thị Thái Phương 12A12 Ngữ văn Ba 

13 Mai Diễm Phương 12A1 Ngữ văn Ba 

14 Đinh Thị Thảo Điền 12A11 Ngữ văn Ba 

15 Nguyễn Phương Trinh 12A1 Ngữ văn Ba 

16 Quảng Minh Phương 12A1 Sinh học Ba 

17 Dương Chí Danh 12A1 Sinh học Ba 

18 Nguyễn Thị Bảo Trân 12A1 Sinh học Ba 

19 Lê Thị Thanh Trúc 12A2 Sinh học Ba 

20 Đoàn Phú Bình 12A1 Tiếng Anh Ba 

21 Nguyễn Phương Hoài Linh 12A1 Tiếng Anh Ba 

22 Nguyễn Đăng Hương Uyên 12A1 Vật lý Ba 
 

 


